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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công Thương, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Giảm ít nhất từ 30% đến 40% số người nghiện ma túy trong các đơn vị thuộc Bộ so với hiện nay. Phấn đấu đạt 90% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thuộc Bộ không có tệ nạn ma túy;

- Phấn đấu đạt 100% số người nghiện ma túy trong các đơn vị thuộc Bộ được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện và học nghề;

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy và nguồn cung cấp ma túy tổng hợp.

b) Định hướng đến năm 2030

- Đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức tối đa số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thuộc Bộ có tệ nạn ma túy, tạo môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến về phòng, chống tệ nạn ma túy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ; các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động tiền chất;

- Không để tội phạm lợi dụng sản xuất, điều chế trái phép ma túy tổng hợp ở Việt Nam đồng thời không làm ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất thông qua việc cấp phép tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình người nghiện ma túy trong các đơn vị thuộc Bộ; đánh giá thực trạng tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại các doanh nghiệp tham gia hoạt động này;

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy với những tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy đến từng cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thuộc Bộ. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp bằng các hình thức đa dạng, phong phú;

c) Thực hiện kiểm tra thường xuyên việc nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp;

d) Thực hiện cơ chế phối hợp trong thông báo tiền xuất khẩu đối với hoạt động nhập khẩu tiền chất từ nước ngoài vào Việt Nam, đối với hoạt động xuất khẩu tiền chất từ Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp kiểm soát trong cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, hoạt động tạm nhập tái xuất tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Giải pháp

a) Nhóm giải pháp về chính trị, xã hội

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị thuộc Bộ trong công tác phòng, chống ma túy: thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy ở đơn vị; gắn công tác phòng, chống ma túy với nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, với hoạt động của đơn vị.

b) Nhóm giải pháp về pháp luật, chế độ chính sách

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan.

c) Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý

- Nghiên cứu kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từ Bộ đến các đơn vị thuộc Bộ;

- Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp từ Bộ đến địa phương.

d) Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Tăng cường mở hội nghị, lớp tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ. Quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trực thuộc Bộ bằng các hoạt động truyền thông đa dạng, phong phú;

- Kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

- Thường xuyên phổ biến các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả.

đ) Nhóm giải pháp về giảm cung và giảm cầu về ma túy

- Phát động phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong các đơn vị thuộc Bộ;

- Tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là đối với nhóm tiền chất có nguy cơ cao trên phạm vi toàn quốc.

e) Nhóm giải pháp huy động nguồn lực

Ưu tiên kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ và công tác quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

f) Nhóm giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống và kiểm soát ma túy

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham khảo kinh nghiệm về quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp của các nước và các tổ chức quốc tế.

4. Chương trình hành động

a) Khảo sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy, số liệu người nghiện ma túy tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Đánh giá thực trạng và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ;

b) Thường xuyên kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng, tồn trữ tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp;

c) Nghiên cứu phân định được cấp độ quản lý các loại tiền chất theo mức độ khác nhau, phân loại tiền chất có nguy cơ cao và tiền chất có nguy cơ thấp để có cơ chế quản lý đến khâu cuối cùng tránh thất thoát tiền chất để sản xuất ma túy bất hợp pháp;

d) Nghiên cứu để hoàn thiện phương thức quản lý, kiểm soát tiền chất trong nội địa đến sản phẩm cuối cùng;

đ) Nâng cấp Trang thông tin điện tử về quản lý, kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

e) Xây dựng hệ thống cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Hóa chất

a) Cục Hóa chất - Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ là đầu mối trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tại Kế hoạch này;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

c) Hàng năm và cuối mỗi giai đoạn sơ kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Chiến lược và thực hiện Kế hoạch này gửi về Bộ Công an.

2. Các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, Viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học, đào tạo nghề trực thuộc Bộ

a) Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của đơn vị mình theo Kế hoạch này;

b) Hàng năm và cuối mỗi giai đoạn sơ kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này của đơn vị mình và gửi về Bộ (Cục Hóa chất).

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, HC.
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